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Phụ biểu 1
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023, 2024
-----
	Stt
	Năm
	Tổng số hội nghị, sinh hoạt chi bộ
	Số người được học tập, quán triệt, tuyên truyền
	Trong đó

	
	
	
	
	Đảng viên
	Công chức, viên chức chưa là đảng viên
	Quần chúng nhân dân 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số cần phải quán triệt (trừ ĐV miễn SH, già yếu...)
	Số được QT, HT
	Đạt 
tỷ lệ % 
	Tổng số 
	Số được QT, HT
	Đạt 
tỷ lệ % 
	

	1
	2023
	236
	3.191
	2.528
	2.453
	97,0
	768
	738
	96,1
	8.120

	2
	2024
	189
	3.200
	2.524
	2.477
	98,1
	735
	723
	98,4
	7.712

	
	Tổng
	425
	6.391 lượt
	5.052 lượt
	4.930 lượt
	97,6
	1.503 lượt
	1.461 lượt
	97,2
	15.832 lượt














Phụ biểu 2
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW
-----

	Năm
	Hình thức tuyên truyền
	Số lượng sản phẩm tuyên truyền

	
	Có chuyên trang, chuyên mục riêng
	Sử dụng các hình thức, phương tiện truyền thông mới
	Số lượng tin, bài (Trung tâm VH, TT và TT huyện)
	Số lượng xuất bản phẩm
(Chi hội VHNT huyện)

	Số lượng các chương trình, sự kiện
	Cổ động trực quan
	Văn hóa văn nghệ (lồng ghép với kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; lễ hội, ngày hội...) 
	Khác

	
	
	Qua mạng xã hội
	Khác
	
	
	
	
	
	

	2023
	Chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” trên Cổng  thông tin điện tử huyện
	Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền trên các trang Fanpage, facebook, zalo.
	Chương trình phát thanh tiếng Mông của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
	50 tin, 30 bài
	Hội viên sáng tác được 315 tác phẩm (300 tác phẩm ảnh; 15 tác phẩm thơ, văn xuôi, hội họa)
	02
	40 cờ, 12 băng zôn
	26
	

	Quý I/2024
	
	
	
	10 tin, 5 bài
	Hội viên sáng tác được 62 tác phẩm (56 tác phẩm ảnh; 6 tác phẩm thơ, văn xuôi, hội họa)
	0
	0
	8
	







Phụ biểu 3 
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ (HOẶC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM) 
-----


	Stt
	Tên đơn vị
	Tên nội dung nhiệm vụ đột phá (hoặc công việc trọng tâm)
	Kết quả/tình hình thực hiện

	1
	Huyện Tam Đường
	- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đổi mới sáng tạo trong quản lý điều hành, cải cách hành chính.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên.


	
- Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm quy chế làm việc; bám sát chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm và tình hình thực tiễn của huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.
- Cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Năm 2023, 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác có nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương; năm 2024 có 252 cán bộ chủ chốt nêu gương với 283 việc. Công tác quản lý điều hành, cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình và một phần đạt trên 70%; có 98,1% văn bản gửi dưới dạng điện tử; 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn có mạng internet phục vục công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, góp phần xử lý công việc nhanh, hiệu quả hơn.
- Đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quy chế văn hóa công sở; chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng (Năm 2023, có 334/2.556 =13,06% đảng viên HTXSNV), góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện. Năm 2023, huyện có 10/10 chỉ tiêu chính, 35/36 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu đạt cao như: diện tích trồng chè mới, tổng lượng khách du lịch, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ giảm nghèo, số lao động được giải quyết việc làm mới.


Phụ biểu 4
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH TIÊU BIỂU CỦA CÁC CẤP ỦY, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-----


	Stt
	Tên đơn vị
	Tên mô hình tiêu biểu
	Thực trạng ban đầu trước khi thực hiện
	Kết quả đạt được 

	1
	Huyện Tam Đường
	(1) Xây dựng trường học gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Tam Đường
	Các trường học mới tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi dân gian. Học sinh tự mặc trang phục dân tộc theo ý thích chưa mặc đồng phục theo buổi. Các trò chơi, chương trình văn nghệ tổ chức vào các ngày lễ lớn mới chỉ kết hợp các tiết mục văn nghệ, các điệu múa dân gian rời rạc, đơn lẻ.
	- Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường học tổ chức thành công Ngày hội xây dựng trường học gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân (dân tộc Dao xã Hồ Thầu  năm 2023; dân tộc Lào xã Nà Tăm  quý 1 năm 2024) với nhiều hoạt động phong phú: Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc, đặc biệt là  màn tái hiện Lễ Tủ Cải – Dân tộc Dao, Lễ Bun Vốc Năm - dân tộc Lào; trình diễn trang phục dân tộc; góc ẩm thực; góc trưng bày sản phẩm với những nhạc cụ, dụng cụ lao động, nông sản của địa phương; góc triển lãm ảnh, tranh vẽ về dân tộc Dao, Lào; góc tái hiện nghề truyền thống theo bản sắc văn hóa dân tộc.
- Thành lập các câu lạc bộ gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc phù hợp với từng trường: Câu lạc bộ khèn Mông (làm khèn, múa khèn…); Câu lạc bộ dệt, thêu (dệt vải, thêu khăn, túi, quần áo (trưng bày), đệm ngồi,…); Câu lạc bộ đan mây, tre (làm rổ, rá, cóng khẩu, ép khẩu, ghế…); Câu lạc bộ âm nhạc (thổi sáo, thổi khèn, kèn lá, múa xòe, múa ô, múa khăn, múa nón,…). Các trường học đã tổ chức các chương trình ngoại khóa giới thiệu các trò chơi dân gian, hát, múa truyền thống của các dân tộc, giới thiệu các nghi thức trong sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc. Tổ chức trưng bày các sản phẩm trang phục, đạo cụ, nghề thủ công,… tại không gian các lớp học, thư viện nhà trường và tổ chức thi giữa các khối, lớp.
- Các trường thực hiện phát động học sinh mặc trang phục truyền thống vào sáng thứ 2 và 4 hàng tuần. Tổ chức các trò chơi dân gian vào sáng thứ 2 hàng tuần lồng ghép trong tiết hoạt động dưới cờ, hoạt động giữa giờ. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, quảng bá trang phục dân tộc, tìm hiểu văn hóa ẩm thực của các dân tộc vào các buổi hoạt động ngoại khóa, hội vui xuân. Mời các nghệ nhân tham gia các hoạt động giáo dục, hướng dẫn, chia sẽ kiến thức, kỹ năng một số nghề truyền thống trong các buổi hoạt động của câu lạc bộ. Tổ chức tham quan tại các cơ sở làm nghề truyền thống của địa phương.
- Các trường Tiểu học Tả Lèng, Giang Ma; TH&THCS Nùng Nàng, Hồ Thầu, Bản Hon; Nà Tăm đã xây dựng được không gian văn hóa các dân tộc Mông, Dao, Lự, Lào tổ chức cho học sinh giới thiệu các sản phẩm, đặc trưng văn hóa của dân tộc bằng 2 thứ tiếng. Các đơn vị còn lại đều bố trí khu vực phù hợp để trưng bày sản phẩm văn hóa dân tộc (thư viện, góc lớp...).

	
	
	(2) Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp tại xã Bản Hon
	- Một số tuyến đường tại một số bản đã xuống cấp, nhiều chỗ thủng, mặt đường lỗ rỗ như: Chăn Nuôi, Đông Pao II. Việc giữ gìn vệ sinh chung tại một số bản chưa được duy trì thường xuyên (Bản Hon, Bãi Trâu...).
- Hệ thống đường điện chiếu sáng được đầu tư đã xuống cấp, nhiều đoạn dây bị hư hỏng gây mất an toàn cho người dân (Bản Hon, Chăn Nuôi, Đông Pao I).
- Việc trồng cây xanh hai bên đường tại các bản chưa được quan tâm.
	- Năm 2023, đầu tư sửa chữa nâng cấp các tuyến đường đã bị xuống cấp tại bản Chăn Nuôi, Đông Pao II; đến nay 100% các bản có đường đi lại thuận lợi.
- Công tác vệ sinh môi trường được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì dọn dẹp vệ sinh vào thứ 7 hàng tuần tại các bản. Tuyên truyền các hộ xây dựng lò đốt rác mini tại các hộ gia đình (Bản Đông Pao I: trên 80% các hộ đều có lò đốt rác tại gia đình); Cơ bản các hộ gia đình nêu cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung.
- Hệ thống đường điện chiếu sáng được các bản quan tâm chỉnh trang, sửa chữa đến nay 100% các bản có đường điện chiếu sáng nông thôn. 
- Xã đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo các bản quan tâm đào rãnh, khơi thông dòng chảy và tạo nền, trồng các loại cây hoa dọc các tuyến đường trong bản tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.




Phụ biểu 5
	BIỂU TỔNG HỢP

	           Kết quả công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

	-----



	Thời gian

	Huyện ủy/ thành ủy/ đảng ủy trực thuộc
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